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4.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

2. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

3. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

4. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

7. Thu gom rác thải không độc hại 3811

8. Thu gom rác thải độc hại 3812

9. Tái chế phế liệu 3830

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

18. Sản xuất giày, dép 1520

19. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

20. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

21. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

23. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

24. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

25. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
chi tiết: bán buôn xăng dầu, dầu nhớt và các sản phẩm liên 
quan; bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.

4661

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa công ty 
kinh doanh

8299

27. Bốc xếp hàng hóa 5224

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 450.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO VĂN 
TỐN  

Thôn Phấn Lôi, 
Xã Thắng Cương, 
Huyện Yên Dũng, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 40,000

121430668

2 HOÀNG VĂN 
TRUNG

thôn Đình Cẩu, 
Xã Nghĩa Hòa, 
Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

135.000 1.350.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 135.000 1.350.000.000 30,000

121470520

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
VĂN TOẢN

Thôn Ân Trù, Xã 
Tân Trung, 
Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

135.000 1.350.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 135.000 1.350.000.000 30,000

121522466

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121430668
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VĂN TỐN  Nam

20/07/1983 Kinh Việt Nam

29/12/2016 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 29/10/2020 đến ngày 28/11/2020


